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Câu 1: (3,0đ)
Hãy nêu nhiệm vụ, vẽ sơ đồ khối và nêu chức năng làm việc từng khối của phần phát thông tin trong hệ thống thông tin và viễn thông?

Câu 2: (3,0đ)
Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu gì và đóng vai trò như thế nào đối với một quốc gia? Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?

Câu 3: (4,0đ)
Một bộ 3 điện trở có trị số bằng nhau và bằng 10Ω, được đấu nối vào một nguồn điện đấu Y 3 pha 4 dây có điện áp dây là 380V. Hãy vẽ sơ đồ đấu nối bộ 3 điện trở nối trên vào nguồn điện đã cho, đồng thời hãy tính toán các giá trị điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở và dòng điện qua mỗi điện trở trong 2 trường hợp:

a) Các điện trở được đấu hình Y có nối trung tính
(2,0đ)
b) Các điện trở được đấu hình  ∆  


(2,0đ)


TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 - HKII (2015 – 2016)

LỚP THI: 12
Câu 1: (3,0đ)


Phần phát thông tin có nhiệm vụ đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu thông tin ấy. Có nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng cũng có những nguyên lý phát tin và những sơ đồ khối thục hiện chức năng phát tin đó, tuy nhiên chúng đều có sơ đồ khối tổng quát như sau:


Các khối cơ bản của phần phát thông tin:


- Nguồn thông tin: là nguồn tín hiệu cần phát đi xa (như âm thanh, hình ảnh, chữ và số … đã được biến đổi thành tín hiệu điện).

- Xử lý tin: Gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu.

- Điều chế mã hóa: Những tín hiệu đã được xử lý có biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa cần được điều chế mã hóa. Hiện nay có hai kỹ thuật mã hóa cơ bản là kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số.

- Đường truyền: Tín hiệu sau khi được điều chế, mã hóa được gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đi xa. Những môi trường để truyền thông tin là dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ …
Câu 2: (3,0đ)
Hệ thống điện quốc gia là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản:

- Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân,…

- Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

- Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm mỏ, cầu đường,…

Hệ thống điện có vai trò rất quan trọng và quyết định đến hầu hết các hoạt động sinh sống của người dân, cũng như sự phát triển của nền kinh tế và an ninh của một quốc gia.

 Lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp xoay chiều (liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau:



500KV – 220KV – 110KV – 35KV – 22KV – 15KV – 5KV - 0,4KV

Câu 3: (4,0đ)
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a) Các điện trở đấu Y có nối trung tính:

b) Các điện trở đấu Δ:
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Khi tải đấu Y có nối trung tính N, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp pha:
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Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện pha: A
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Khi tải đấu Δ, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp dây:
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Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện dây:
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hoặc:
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Nguồn thông tin





Xử lý tin





Điều chế, mã hóa





Đường truyền
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a) Các điện trở đấu Y có nối trung tính:


b) Các điện trở đấu Δ:
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Khi tải đấu Y có nối trung tính N, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp pha:
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Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện pha:


Khi tải đấu Δ, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp dây:


Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện dây:


hoặc:



